
Cử tuyển Người DTTS

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO

I Cấp Mầm non 195 186 9 09 Giáo viên Mầm non 9 0 0

1 Mầm non Măng Đen 33 30 3 Giáo viên mầm non 3

2 Mầm non thị trấn Măng Đen 13 12 1 Giáo viên mầm non 1

3 Mầm non xã Hiếu 20 19 1 Giáo viên mầm non 1

4 Mầm non Pờ Ê 13 12 1 Giáo viên mầm non 1

5 Mầm non Ngọc Tem 24 22 2 Giáo viên mầm non 2

6 Mầm non Măng Cành 18 18 0 0 0

7 Mầm non Đắk Tăng 13 13 0 Giáo viên mầm non 0

8 Mầm non Đắk Ring 17 17 0 Giáo viên mầm non 0

9 Mầm non Đắk Nên 18 18 0 Giáo viên mầm non 0

10 Mầm non Măng Bút số 1 26 25 1 Giáo viên mầm non 1

II Cấp Tiểu học 300 266 34

Giáo viên Tiểu học đa môn 29; giáo viên Tin 

học 02; giáo viên Tiếng Anh 02; giáo viên Mĩ 

thuật 01 chỉ tiêu.

34 0 0

1 Tiểu Học Măng Đen 32 31 1 Đa môn 1

2 PTDTBT TH thị trấn Măng Đen 29 28 1 Tin 1

Đa môn 1

Tiếng Anh 1

4 Tiểu học Pờ Ê 24 16 8 Đa môn 8

Đa môn 6

Tin 1

Mĩ Thuật 1

6 PTDTBT TH Măng Cành 32 28 4 Đa môn 4

3 PTDTBT TH xã Hiếu 35 33 2

85 PTDTBT TH Ngọk Tem 36 28
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Đa môn 2

Tiếng Anh 1

8 PTDTBT TH Đắk Ring 24 20 4 Đa môn 4

9 PTDTBT TH Đắk Nên 27 26 1 Đa môn 1

10 PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 23 21 2 Đa môn 2

11 PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 17 17 0 0 0

III Cấp THCS 228 206 22

Giáo viên Toán 04; giáo viên Tin học 03; giáo 

viên Văn 02; giáo viên Địa 01; giáo viên Giáo 

dục công dân 01; giáo viên Tiếng Anh: 06; giáo 

viên Mĩ thuật 01; giáo viên Âm nhạc 02; giáo 

viên Thể dục: 02 chỉ tiêu.

22 0 0

1 THCS Măng Đen 23 23 0 0 0

Tin 1

Tiếng Anh 1

Toán 1

Tiếng Anh 1

Thể dục 1

Ngữ văn 1

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Thể dục 1

Âm nhạc 1

6 PTDTBT THCS Măng Cành 22 22 0 0 0

Toán 1

Âm nhạc 1

Tin 1

Ngữ văn 1

Tin 1

Tiếng Anh 1

Mĩ Thuật 1

Toán 1

Địa lý 1

GDCD 1

11 PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 15 14 1 Toán 1

Tổng cộng 723 658 65 65 0 0

4

2

28

18

2

3

2

3

19

39 PTDTBT THCS Đắk Nên 20 17

3

10 PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 21

7 PTDTBT THCS Đắk Tăng 16

PTDTBT THCS Đắk Ring 21

18

4 THCS Pờ Ê 20 18

5 PTDTBT THCS Ngọk Tem 22 18

3 PTDTBT THCS xã Hiếu 24 21

PTDTBT THCS thị trấn Măng Đen2 22 20

7 PTDTBT TH Đắk Tăng 21 18
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